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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Bản án số: 20/2019/HC-ST 
Ngày: 19-9-2019 
V/v khiếu kiện hành vi hành chính 

trong lĩnh vực quản lý đất đai. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NH N   N TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  gu  n   ng  hái  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông  gu  n  ữu  hạc  

             B  Lưu  hị   ng  

- Thư ký phiên tòa:  ng Phan Đình Phú -  hư ký   a án nh n   n t nh Bình 

 hu n 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh   nh Th  n tham gia phiên tòa: 

 ng Phạm Xảnh - Kiểm sát viên 

Ngày 19 tháng 9 năm 2019 tại tr  s    a án nh n   n t nh Bình  hu n   t    

sơ thẩm công khai v  án th  lý số 114/2018/TLST-HC ngày 15 tháng 10 năm 2018, 

về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” theo Qu ết 

định đưa v  án ra   t    số 30/2019/QĐXXS -HC ngày 04 tháng 9 năm 2019, giữa 

các đương sự: 

1. Người khởi kiện:  ng Lê Văn  , sinh năm 1972 

                                B  Lê  hị  hu X, sinh năm 1983 

Cùng địa ch : khu phố H, phường  T, th nh phố PT, t nh BT 

Người đại diện hợp pháp: Ông Võ Minh H, sinh năm 1958 

Địa ch : số 387/62  HĐ, phường BH, th nh phố PT, t nh BT 

(Theo giấy ủy quyền được Văn phòng công chứng Trương Văn C chứng nhận 

ngày 20/10/2018) 

2. Người bị kiện: Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết 

Người đại diện hợp pháp:  ng  gu  n  am L – Phó Chủ tịch ( heo văn bản 

ủ  qu ền số 6041/UB D-TH ngày 16/8/2019) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:  ng Lương  o ng Q – Phó  rường 

ph ng   i ngu ên v  Môi trường th nh phố Phan  hiết 
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3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ủ  ban nh n   n t nh Bình  hu n 

Người đại diện hợp pháp:  ng  gu  n  gọc   – Chủ tịch (có văn bản số 

3506/UBND- CKS   C ng   18/9/2019 đề nghị   t    vắng mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Lu t sư Lê Văn L – Cộng tác viên 

của  rung t m tư vấn pháp lu t  ội lu t gia t nh Bình  hu n v  b   gu  n  hị 

Kim P – Phó Giám đốc  rung t m phát triển quỹ đất t nh Bình  hu n 

-  rung t m phát triển quỹ đất t nh Bình  hu n 

Người đại diện hợp pháp:  ng  gu  n Đức   – Chu ên viên Ph ng Quản lý 

đất ( heo văn bản ủ  qu ền số 2352/UQ-P QĐ ng   23/8/2019) 

 hững người tham gia tố t ng có mặt ông Lê Văn  , ông Võ Minh H, ông 

Nguyên Nam L, ông  gu  n Đức  , ông Lương  o ng Q, b   gu  n  hị Kim P 

v  lu t sư Lê Văn L; c n lại vắng mặt. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án – Người khởi kiện và người 

đại diện hợp pháp – ông Võ Minh H trình bày:  

 ộ gia đình ông Lê Văn  , b  Lê  hị  hu X bị nh  nước thu h i đất để thực 

hiện Dự án      ựng công trình đường v  s    ng quỹ đất 02 bên đường Đ .706B 

theo Qu ết định thu h i đất số 9952/QĐ-UB D ng   28/12/2007 của Ủ  ban nh n 

  n th nh phố Phan  hiết, l  hộ trực tiếp sản  uất nông nghiệp theo  ác nh n của 

Ủ  ban nh n   n xã TN ngày 17/9/2012 và Ủ  ban nh n   n phường  T ngày 

27/9/2012. 

Sau khi thu h i đất năm 2007, đến ng   20/02/2014, Ủ  ban nh n   n th nh 

phố phan  hiết mới ban h nh Qu ết định số 225/QĐ-UB D về việc phê  u ệt 

phương án b i thường, với tổng số tiền l  1.545.879.200đ ng, g m: 

- B i thường về đất: 1.059.704.800đ ng; 

- B i thường c   cối, hoa m u: 32.015.200đ ng; 

-  ỗ trợ chênh lệch giá đất nông nghiệp giữa phường  T và xã TN: 

545.159.200đ ng. 

 ổng số tiền n   phù hợp với Bảng tính toán  ự thảo giá trị b i thường, hỗ trợ 

v  tái định cư kèm theo Thông báo số 79/ B-P QĐ ng   09/01/2014 của  rung t m 

phát triển quỹ đất t nh Bình  hu n. Riêng tại m c ghi chú của  hông báo n   có nội 

 ung: “ rung t m chưa tính hỗ trợ đất nông nghiệp trong đô thị theo Điều 28 Qu ết 

định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010, Trung t m sẽ tính bổ sung sau”. 

Đến ng   02/7/2014,  rung t m phát triển quỹ đất mới mời hộ ông Lê Văn   
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đến nh n tiền theo Qu ết định số 225/QĐ-UB D, nhưng ch  nh n 

309.175.840đ ng/1.545.879.200đ ng, tương đương 20%. Số tiền c n lại  rung t m 

phát triển quỹ đất không trả lời được thời gian n o chi trả v  cũng không giải thích 

lý  o vì sao không chi trả hết số tiền theo qu ết định b i thường v  gần 4 năm sau, 

đến ng   24/5/2018  rung t m phát triển quỹ đất mới chi trả  ong số tiền này. 

 ga  sau khi nh n tiền, hộ ông Lê Văn   đã g i đơn đến Ủ  ban nh n   n 

th nh phố Phan  hiết v   rung t m phát triển quỹ đất t nh để khiếu nại về khoản hỗ 

trợ m   rung t m phát triển quỹ đất đã ghi tại Bảng tính toán  ự thảo giá trị b i 

thường, hỗ trợ v  tái định cư kèm theo  hông báo số 79/ B-P QĐ ng   

09/01/2014, nhưng các cơ quan chức năng không giải qu ết khiếu nại. 

Vì v  , na  ông Lê Văn   v  b  Lê  hị  hu X kh i kiện  êu cầu   a án giải 

qu ết buộc Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết thực hiện h nh vi h nh chính: 

- Ban h nh qu ết định phê  u ệt phương án hỗ trợ theo Qu ết định số 

9952/QĐ-UB D ng   28/12/2007 về việc thu h i đất của hộ ông Lê Văn  , g m 

các khoản: hỗ trợ ổn định đời sống v  sản  uất; hỗ trợ đ o tạo, chu ển đổi nghề v  

tìm kiếm việc l m; 

- Thanh toán thêm khoản tiền  o ch m chi trả tiền b i thường theo Qu ết định 

số 225/QĐ-UBND cho hộ ông Lê Văn   theo qu  định tại khoản 2 Điều 93 Lu t 

Đất đai năm 2013, c  thể bằng mức tiền ch m nộp theo qu  định của Lu t quản lý 

thuế tính trên số tiền ch m chi trả 1.236.703.360đ ng, tính từ ng   01/7/2014 đến 

ngày 23/5/2018. 

Người bị kiện - Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết trình bày tại Công 

văn số 2418/UBND-TH ngày 03/4/2019:  

 ộ ông Lê Văn   có tổng  iện tích đất bị thu h i l  17.203m
2
 (g m th a số 

22/10.687m
2
, th a số 02/6.516m

2
).  ộ ông Lê Văn   được địa phương  ác nh n l  

hộ trực tiếp sản  uất nông nghiệp.  

Về chính sách b i thường được thực hiện theo Qu ết định số 28/2010/QĐ-

UB D ng   22/6/2010 của Ủ  ban nh n   n t nh Bình  hu n; Về giá đất được thực 

hiện theo Qu ết định số 58/2012/QĐ-UB D ng   24/12/2012 của Ủ  ban nh n   n 

t nh Bình  hu n; Về t i sản được thực hiện theo Qu ết định số 03/2013/QĐ-UBND 

ng   11/01/2013 của Ủ  ban nh n   n t nh Bình  hu n. Căn cứ các văn bản n  , 

Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết đã ban h nh Qu ết định số 225/QĐ-UBND 

ng   22/02/2014 về việc phê  u ệt phương án b i thường cho hộ ông Lê Văn  , với 

tổng số tiền 1.545.979.200đ ng (hộ ông   đã nh n hết số tiền b i thường).  

Riêng phần hỗ trợ cho hộ ông  ,  o chưa có sự thống nhất giữa các ng nh về 

nội  ung 30%  iện tích đất nông nghiệp s    ng hợp pháp bị thu h i nên  rung t m 

phát triển quỹ đất t nh chưa có cơ s  tính toán để l p h  sơ b i thường. Liên quan 

đến nội  ung n  , Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết đã có Văn bản số 

13344/UBND-Q ĐĐ ng   06/12/2018 báo cáo vướng mắc v   in ý kiến ch  đạo 
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của Ủ  ban nh n   n t nh Bình  hu n.  heo đó, Ủ  ban nh n   n t nh giao S    i 

ngu ên v  Môi trường phối hợp với các ng nh  em   t, giải qu ết, đến na  chưa có 

kết quả. 

 ại phiên t a, người đại  iện hợp pháp v  người bảo vệ qu ền v  lợi ích hợp 

pháp của Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết có ý kiến đối với  êu cầu kh i kiện 

của người kh i kiện như sau: Về các khoản hỗ trợ theo  êu cầu của người kh i kiện, 

ý kiến như đã nêu tại Công văn số 2418/UB D-TH ngày 03/4/2019 của Ủ  ban 

nh n   n th nh pố Phan  hiết. Đối với  êu cẩu thanh toán thêm khoản tiền  o ch m 

chi trả tiền b i thường theo qu  định tại khoản 2 Điều 93 Lu t Đất đai năm 2013 

bằng mức tiền ch m nộp theo qu  định của Lu t quản lý thuế tính trên số tiền ch m 

chi trả 1.236.703.360đ ng, tính từ ng   01/7/2014 đến ng   23/5/2018 thì do chính 

sách b i thường về đất trong trường hợp của hộ ông Lê Văn  rí được thực hiện theo 

qu  định của pháp lu t đất đai trước khi Lu t đất đai năm 2013 có hiệu lực, không 

có văn bản n o qu  định về việc thanh toán khoản tiền n  , ch  có điểm a khoản 2 

Điều 9  ghị định số 197/2004/ Đ-CP ng   03/12/2004 qu  định về việc ch m b i 

thường thì căn cứ giá đất tại thời điểm b i thường để giải qu ết. Do đó, không chấp 

nh n  êu cầu kh i kiện n   của người kh i kiện. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận trình bày tại công văn số 

5025/PTQĐ-QLQĐ ngày 21/12/2018: Về phần hỗ trợ 30%  iện tích đất nông 

nghiệp s    ng hợp pháp bị thu h i,  rung t m phát triển quỹ đất t nh đã có Công 

văn số 4723/P QĐ-QLQĐ g i  ội đ ng b i thường báo cáo vướng mắc việc tính 

các khoản hỗ trợ đối với h  sơ thực hiện trước đ   theo Qu ết định số 27, 51, 28 

thuộc  ự án      ựng công trình v  s    ng quỹ đất 02 bên đường Đ .706B. Sau 

khi Ủ  ban nh n   n t nh Bình  hu n cho chủ trương thì  rung t m sẽ thực hiện. 

 ại phiên t a, đối với  êu cầu kh i kiện của người kh i kiện, người đại  iện 

hợp pháp của  rung t m phát triển quỹ đất t nh Bình  hu n thống nhất với ý kiến 

trình b   của Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết. 

- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận: Quá trình giải qu ết v  án,   t 

thấ  việc giải qu ết v  án có liên quan đến qu ền lợi, nghĩa v  của Ủ  ban nh n   n 

t nh Bình  hu n nên   a án đã có  hông báo  ác l p tư cách tham gia tố t ng l  

người có qu ền lợi, nghĩa v  liên quan trong v  án.  ại Công văn số 1924/UB D-

NCKSTTHC ngày 03/6/2019, Ủ  ban nh n   n t nh Bình  hu n ủ  qu ền cho S  

  i ngu ên v  Môi trường có văn bản nêu ý kiến v  cung cấp h  sơ, t i liệu cho   a 

án, nhưng đến na    a án không nh n được ý kiến gì.  

 ại phiên t a, người bảo vệ qu ền v  lợi ích hợp pháp của Ủ  ban nh n   n 

t nh Bình  hu n thống nhất với ý kiến trình b   của phía người bị kiện. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến: 

- Về thủ t c tố t ng: Quá trình giải qu ết v  án,  hẩm phán,  ội thẩm nh n 
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  n v   hư ký đã thực hiện đúng nhiệm v , qu ền hạn theo qu  định của Lu t tố 

t ng h nh chính. 

- Về nội  ung: 

+ Khi ban hành Qu ết định số 225/QĐ-UB D về việc phê  u ệt phương án 

b i thường, Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết chưa  em   t các khoản hỗ trợ 

cho hộ ông Lê Văn  .  ại phiên t a, người đại  iện hợp pháp của Ủ  ban nh n   n 

th nh phố Phan  hiết v   rung t m phát triển quỹ đất t nh Bình  hu n đều thừa 

nh n việc n  , nên người kh i kiện  êu cầu buộc Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan 

 hiết ban h nh qu ết định phê  u ệt phương án b i thường, hỗ trợ g m các hoản hỗ 

trợ đ o tạo, chu ển đổi nghề, tìm kiếm việc l m l  ho n to n có căn cứ, phù hợp với 

qu  định tại khoản 4 Điều 42 Lu t đất đai năm 2003; khoản 2 Điều 17, điểm a 

khoản 1 Điều 22  ghị định số 69/2009/ Đ-CP ng   13/8/2009 v  các Điều 27, 28 

Qu  định được ban h nh kèm theo Qu ết định số 51 ng   24/9/2007 của UB D 

t nh Bình  hu n; na  l  khoản 1 Điều 84 Lu t đất đai năm 2013, Điều 20  ghị định 

số 47/2017/ Đ-CP ng   15/5/2017, khoản 5, 7 Điều 1 Qu ết định số 05 ng   

25/01/2018 của UB D t nh Bình  hu n, nên đề nghị  ội đ ng   t    tu ên bố 

h nh vi h nh chính của UB D th nh phố Phan  hiết về việc không ban h nh Qu ết 

định phê  u ệt b i thường, hỗ trợ đ o tạo, chu ển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho 

hộ ông Lê Văn   l  h nh vi h nh chính trái pháp lu t; đ ng thời buộc UB D th nh 

phố Phan  hiết thực hiện nhiệm v , công v  ban h nh qu ết định phê  u ệt b i 

thường, hỗ trợ đ o tạo, chu ển đổi nghề, tìm kiếm việc làm theo qu  định của pháp 

lu t. 

+ Đối với  êu cầu của người kh i kiện, về việc buộc Ủ  ban nh n   n th nh 

phố Phan  hiết thanh toán thêm khoản tiền  o ch m chi trả tiền b i thường theo qu  

định tại khoản 2 Điều 93 Lu t Đất đai năm 2013: người đại  iện hợp pháp của Ủ  

ban nh n   n th nh phố Phan  hiết v   rung t m phát triển quỹ đất t nh Bình  hu n 

cho rằng trường hợp của hộ ông Lê Văn   thu h i đất trước khi Lu t đất đai năm 

2013 có hiệu lực, văn bản pháp lu t về đất đai trước thời điểm n   không có quy 

định n o thanh toán thêm khoản tiền  o ch m chi trả tiền b i thường, ch  có điểm a 

khoản 2 Điều 9  ghị định số 197/2004/ Đ-CP ng   03/12/2004 qu  định về việc 

ch m b i thường thì căn cứ giá đất tại thời điểm b i thường để giải qu ết.  u  

nhiên, điểm a khoản 2 Điều 9  ghị định số 197/2004/ Đ-CP ng   03/12/2004 ch  

qu  định  em   t khi chi trả tiền b i thường m  giá đất có chênh lệch, chứ không 

phải qu  định về việc thanh toán thêm khoản tiền  o ch m chi trả tiền b i thường. 

 rường hợp hộ ông Lê Văn   đến ng   24/5/2018 mới chi trả  ong số tiền b i 

thường. Vì v  , căn cứ khoản 1, 2 Điều 93 Lu t đất đai năm 2013; khoản 1 Điều 14 

 hông tư số 37/2014/  -B  M  ng   30/6/2014 của Bộ   i nguyên và Môi 

trường v  khoản 3 Điều 3 Lu t số 106/2016 s a đổi, bổ sung một số điều của Lu t 

thuế giá trị gia tăng, Lu t thuế tiêu th  đặc biệt v  Lu t quản lý thuế, đề nghị  ội 

đ ng   t    chấp nh n  êu cầu của người kh i kiện, buộc Ủ  ban nh n   n thành 
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phố Phan  hiết phải chi trả thêm cho hộ ông   một khoản tiền lãi suất ch m thanh 

toán tính trên số tiền ch m thanh toán. 

+ Về án phí: Do  êu cầu của người kh i kiện được chấp nh n nên người bị 

kiện phải chịu án phí h nh chính sơ thẩm v  ho n lại tiền tạm ứng án phí cho người 

kh i kiện theo qu  định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

[1] Về thủ t c tố t ng:  ại phiên t a hôm na , vắng mặt người đại  iện hợp 

pháp của Ủ  ban nh n   n t nh Bình  hu n, nhưng có đơn đề nghị   t    vắng mặt 

nên  ội đ ng   t    tiến h nh   t    v  án vắng mặt theo qu  định tại khoản 1 

Điều 158 Lu t tố t ng h nh chính. 

[2] Về trình tự, thủ t c thu h i đất của hộ ông Lê Văn   v  thẩm qu ền ban 

h nh các qu ết định h nh chính có liên quan đến h nh vi h nh chính bị khiếu kiện: 

[2.1]  hực hiện Dự án x    ựng công trình v  tạo quỹ đất 02 bên đường 

Đ .706B, Ủ  ban nh n   n t nh Bình  hu n ban h nh Qu ết định số 3145/QĐ-

UBND ngày 11/12/2007 về việc thu h i v  giao đất tổng thể      ựng công trình v  

s    ng quỹ đất 02 bên đường 706B (giai đoạn 2) tại  ã  hiện  ghiệp, phường   m 

 iến, phường Mũi    (th nh phố Phan  hiết).  rên cơ s  Qu ết định số 3145/QĐ-

UBND này, Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết đã ban h nh Qu ết định số 

9952/QĐ-UB D ng   28/12/2007 về việc thu h i đất của hộ ông Lê Văn  , với 

 iện tích đất nông nghiệp bị thu h i l  17.203m
2
 (g m th a đất số 22/ iện tích 

10.687m
2
 thuộc tờ bản đ  số 02 v  th a số 02/ iện tích 6.516m

2
 thuộc tờ bản đ  số 

03). 

[2.2] Sau khi có Qu ết định thu h i đất v  kết lu n của  ội đ ng b i thường, 

Trung tâm phát triển quỹ đất t nh Bình  hu n đã l p h  sơ b i thường v  g i  hông 

báo số 79/ B-P QĐ ng   09/01/2014 về việc kiểm tra bảng  ự toán  ự thảo 

phương án b i thường, hỗ trợ v  tái định cư (kèm theo Bảng tính toán  ự thảo giá trị 

b i thường, hỗ trợ) cho hộ ông Lê Văn  .  rên cơ s  h  sơ  ự toán b i thường của 

 rung t m phát triển quỹ đất t nh Bình  hu n, Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan 

 hiết ban h nh Qu ết định số 225/QĐ-UB D ng   20/02/2014 về việc phê  u ệt 

phương án b i thường cho hộ ông Lê Văn  , với tổng số tiền l  1.545.879.200đ ng 

g m: 

- B i thường về đất: 1.059.704.800đ ng; 

- B i thường c   cối, hoa m u: 32.015.200đ ng; 

-  ỗ trợ chênh lệch giá đất nông nghiệp giữa phường  T và xã TN theo 

khoản 4 Điều 3 Qu  định được ban h nh kèm theo Qu ết định số 959/QĐ-UBND 

ng   18/5/2012 của UB D t nh Bình  hu n: 545.159.200đ ng. 

[2.3] X t trình tự, thủ t c thu h i đất của hộ ông Lê Văn   v  thẩm qu ền ban 
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h nh các qu ết định h nh chính có liên quan đến h nh vi h nh chính bị khiếu kiện 

như trên l  đúng trình tự, thủ t c v  thẩm qu ền theo qu  định của Lu t đất đai năm 

2003 v  các văn bản hướng  ẫn thi h nh. 

[3] Về các hành vi hành chính bị khiếu kiện: 

[3.1] Đối với  êu cầu kh i kiện của người kh i kiện về việc buộc UBND 

th nh phố Phan  hiết thực hiện h nh vi h nh chính ban h nh qu ết định về việc phê 

 u ệt phương án hỗ trợ cho hộ ông Lê Văn  , g m các khoản hỗ trợ ổn định đời 

sống v  sản  uất; hỗ trợ đ o tạo, chu ển đổi nghề và tìm kiếm việc l m: 

Quá trình giải qu ết v  án, cũng như tại phiên t a hôm nay, người đại  iện 

hợp pháp của Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết,  rung t m phát triển quỹ đất 

t nh Bình  hu n v  người bảo vệ qu ền v  lợi ích hợp pháp của Ủ  ban nh n   n 

t nh Bình  hu n đều thống nhất  ác định trường hợp thu h i đất của hộ ông Lê Văn 

T được  em   t hỗ trợ.  u  nhiên,  o chưa thống nhất giữa các ng nh của t nh về 

nội  ung 30%  iện tích đất nông nghiệp bị thu h i, nên chưa ban h nh qu ết định 

phê  u ệt phương án hỗ trợ bổ sung cho hộ ông Lê Văn  . 

X t ý kiến của các bên đương sự,  ội đ ng   t    nh n thấ :  

Theo khoản 6 Điều 210 (Điều khoản chu ển tiếp) Lu t đất đai năm 2013 quy 

định “6. Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của 

Luật này. Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo 

phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện 

theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo phương án của Luật này”. 

 hư v  , việc thu h i đất trong trường hợp n   đối với hộ ông Lê Văn  , các 

khoản hỗ trợ chưa được phê  u ệt. Vì v  , theo điều khoản chu ển tiếp được trích 

 ẫn trên thì  êu cầu của người kh i kiện về việc buộc Ủ  ban nh n   n th nh phố 

Phan  hiết thực hiện h nh vi h nh chính ban h nh qu ết định về việc phê  u ệt 

phương án hỗ trợ cho hộ ông Lê Văn  , g m hỗ trợ ổn định đời sống v  sản  uất; hỗ 

trợ đ o tạo, chu ển đổi nghề v  tìm kiếm việc l m do bị thu h i đất theo Qu ết định 

số 9952/QĐ-UB D ng   28/12/2007 của Ủ  ban nh n   n thành phố Phan  hiết là 

ho n to n có căn cứ, phù hợp với qu  định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 83, khoản 

1 Điều 84 Lu t đất đai năm 2013 v  Điều 19, Điều 20  ghị định số 47/2014/ Đ-CP 

ng   15/5/2014 của Chính phủ qu  định về b i thường, hỗ trợ, tái định cư khi nh  

nước thu h i đất. 

[3.2] Đối với  êu cầu kh i kiện của người kh i kiện về việc buộc Ủ  ban 

nhân dân th nh phố Phan  hiết thanh toán thêm khoản tiền bằng mức tiền ch m nộp 

theo qu  định của Lu t quản lý thuế tính trên số tiền ch m trả 1.236.703.360đ ng v  

thời gian ch m trả từ ng   01/7/2014 đến ng   23/5/2018 theo qu  định tại khoản 2 

Điều 93 Lu t đất đai năm 2013: 
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Đối với  êu cầu n   của người kh i kiện, người đại  iện hợp pháp của Ủ  

ban nhân dân th nh phố Phan  hiết,  rung t m phát triển quỹ đất t nh Bình  hu n 

v  người bảo vệ qu ền v  lợi ích hợp pháp của Ủ  ban nh n   n t nh Bình  hu n 

không đ ng ý; Vì trường hợp thu h i đất của hộ ông Lê Văn   đã được Ủ  ban nh n 

dân th nh phố Phan  hiết ban h nh Qu ết định số 225/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 

về việc phê  u ệt phương án b i thường, với tổng số tiền l  1.545.879.200đ ng, 

trước ng   Lu t đất đai năm 2013 có hiệu lực, hộ ông Lê Văn   đã nh n đủ số tiền 

này và chính sách b i thường được thực hiện theo Lu t đất đai năm 2003,  ghị định 

số 197/2004/ Đ-CP ng   03/12/2004 v  Qu ết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 

22/6/2010 của UB D t nh Bình  hu n; Các văn bản pháp lu t n   không qu  định 

thanh toán thêm khoản tiền trong trường hợp ch m chi trả tiền b i thường. 

X t ý kiến của các bên đương sự,  ội đ ng   t    nh n thấ : 

 heo khoản 1 Điều 14 (Điều khoản chu ển tiếp)  hông tư số 37/2014/  -

B  M  ng   30/6/2014 của Bộ   i ngu ên v  Môi trường qu  định chi tiết b i 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi  h  nước thu h i đất qu  định “1. Đối với dự án đầu 

tư đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đến trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 chưa thực hiện chi trả bồi thường thì việc xử lý bồi thường chậm 

thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014”. 

Đối với trường hợp của hộ ông Lê Văn  , theo Qu ết định số 225/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2014 của Ủ  ban nh n dân th nh phố Phan  hiết về việc phê  u ệt 

phương án b i thường, với tổng số tiền l  1.545.879.200đ ng, nhưng đến ng   

02/7/2014,  rung t m phát triển quỹ đất mới mời hộ ông Lê Văn   đến nh n tiền, 

nhưng ch  nh n 309.175.840đ ng/1.545.879.200đ ng, số tiền c n lại đến ng   

24/5/2018  rung t m phát triển quỹ đất mới chi trả  ong. 

 hư v  , theo qu  định tại điều khoản chu ển tiếp được trích  ẫn trên của 

 hông tư số 37/2014/  -B  M  ng   30/6/2014 thì trường hợp của hộ ông Lê 

Văn   đối với khoản tiền thanh toán thêm  o chi trả ch m phải áp   ng Lu t đất đai 

năm 2013 để  em   t    lý, nên người kh i kiện đề nghị căn cứ khoản 2 Điều 93 

Lu t đất đai năm 2013 để  êu cầu   a án buộc Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan 

 hiết thanh toán thêm khoản tiền bằng mức tiền ch m nộp theo qu  định của Lu t 

quản lý thuế tính trên số tiền b i thường ch m chi trả 1.236.703.360đ ng v  thời 

gian ch m trả từ ng   01/7/2014 đến ng   23/5/2018 l  có căn cứ. 

[4]  ừ những nh n định trên,   t thấ  to n bộ  êu cầu kh i kiện của ông Lê 

Văn   v  b  Lê  hị  hu X, do ông Võ Minh H đại  iện l  phù hợp với qu  định của 

pháp lu t, nên  ội đ ng   t    chấp nh n như ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại 

phiên tòa. 

[5] Về án phí: Do  êu cầu của ông Lê Văn   v  b  Lê  hị  hu X được chấp 

nh n nên Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết phải chịu án phí h nh chính sơ 
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thẩm theo qu  định tại khoản 2 Điều 32  ghị qu ết số 326/2016/UB VQ 14 ng   

30/12/2016 của Ủ  ban  hường v  Quốc hội.  iền tạm ứng án phí h nh chính sơ 

thẩm ông Lê Văn   và bà Lê Thị  hu X đã nộp được ho n lại cho ông T, bà X. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào:  

- Khoản 1 Điều 30, khoản 4 Điều 32, khoản 1 Điều 157, khoản 1 Điều 158, 

điểm c khoản 2 Điều 193 Lu t tố t ng h nh chính; khoản 2 Điều 32  ghị qu ết số 

326/2016/UB VQ 14 ng   30/12/2016 của Ủ  ban  hường v  Quốc hội; 

- Điểm a, b khoản 2 Điều 83; khoản 1 Điều 84; khoản 2 Điều 93; khoản 6 

Điều 210 Lu t đất đai năm 2013; các Điều 19, 20  ghị định số 47/2014/ Đ-CP 

ng   15/5/2014 của Chính phủ qu  định về b i thường, hỗ trợ, tái định cư khi nh  

nước thu h i đất; khoản 1 Điều 14  hông tư số 37/2014/  -BTNMT ngày 

30/6/2014 của Bộ   i ngu ên v  Môi trường qu  định chi tiết b i thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi  h  nước thu h i đất; 

Tuyên xử:  

1. Chấp nh n to n bộ  êu cầu kh i kiện của người kh i kiện – ông Lê Văn   

v  b  Lê  hị  hu X:  

1.1.  u ên bố h nh vi h nh chính không ban h nh qu ết định về việc phê 

 u ệt phương án hỗ trợ cho hộ ông Lê Văn  , g m hỗ trợ ổn định đời sống v  sản 

 uất; hỗ trợ đ o tạo, chu ển đổi nghề v  tìm kiếm việc l m của Ủ  ban nh n   n 

th nh phố Phan  hiết l  trái pháp lu t. 

Buộc Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết ban hành qu ết định về việc phê 

 u ệt phương án hỗ trợ cho hộ ông Lê Văn  , g m hỗ trợ ổn định đời sống v  sản 

 uất; hỗ trợ đ o tạo, chu ển đổi nghề v  tìm kiếm việc l m theo qu  định của pháp 

lu t. 

1.2.  u ên bố h nh vi h nh chính không thanh toán cho hộ ông Lê Văn   

thêm khoản tiền bằng mức ch m nộp theo qu  định của Lu t quản lý thuế tính trên 

số tiền b i thường ch m chi trả v  thời gian ch m trả của Ủ  ban nh n   n th nh 

phố Phan  hiết l  trái pháp lu t. 

Buộc Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết thanh toán thêm cho hộ ông Lê 

Văn   khoản tiền bằng mức tiền ch m nộp theo qu  định của Lu t quản lý thuế tính 

trên số tiền b i thường ch m chi trả v  thời gian ch m trả theo qu  định của pháp 

lu t. 

2. Về án phí h nh chính sơ thẩm: 

2.1. Buộc Ủ  ban nh n   n th nh phố Phan  hiết phải chịu 300.000đ ng (Ba 
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trăm nghìn đồng) án phí h nh chính sơ thẩm.  

2.2.  o n trả lại cho ông Lê Văn   và b  Lê  hị  hu X 300.000đ ng (Ba 

trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí h nh chính sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 

0024939 ng   11/10/2018 của C c  hi h nh án   n sự t nh Bình  hu n. 

3. Về qu ền kháng cáo: Đương sự có mặt tại phiên t a có qu ền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ng   kể từ ng   tu ên án; đương sự không có mặt tại phiên 

t a có qu ền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ng   kể từ ng   nh n được bản án 

hoặc kể từ ng   bản án được niêm  ết theo qu  định của Lu t tố t ng h nh chính. 

Nơi nh n: 
- VKS D t nh B. hu n; 

- C c    DS t nh B. hu n; 

- Các đương sự; 

- Lưu: h  sơ,  HC; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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